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ISODAY 20
Isosorbide Mononitrate Tablets 20 mg

Each Tabiet Contains:
Isosorbide mononitrate (80% Diluted) EP 20mg

Usual adultdosage:
One tablet to be taken two or three times a day

For oral administration. Store in a dry place below 30°C.
Protect from !ight

ISODAY 20
Isosorbidẹ Mononitrate Tablets 20 mg

Rx Thừổc H đan ISODAY 20 (Viên nén isosorblde mononltrate 20 mg)
MỖI víén nén không bao chứa; Iscsortsde mononltrate 20 mg:
Hộp 4 yỉx 14 vien. Tiễu chuân chắt lượng: TGCS SDK: XX’XXXXX-XX
CH đ|nh, cách dùng, chổng chi đ]nh vả các thông tỉn khác: Xem trong tờ hưởng dân BỬ dụng thuốc kèm theo.
Số lô sx, NSX, HD: Xom "Batch No.-, *Mfg. Date', -Êxp. Dole’ ìn trtn btQ bl.
Bảo quản ử nơi khữ ráo. nhlật độ dưới 30’C. Tránh ảnh 6đng.
Di xa tim taỵ trẻ am. Đọc kỹ hướng din sử dựng íruóc khi dửng.
Sàn xuẲt tại An Độ. bời: MLLAN LABORATORIES (IN CHA) PVT. LTD.
Plot No*. 35,36, 63, 64.65,67 & S7 jBwahar C(H)p InduBtrial Estate Ltd.,
Kamothe, Ratgad 410209 MaharaáhtTB sute, Ản Độ.

____________________________________________

Keep all medicines out of 
reach of children

Manưíactuređ in India by:
MILÃN LABORATORIES (INDIA) PVT. LTD.
PlQt Nos. 35. 36, 63, 64, 65, 67 & 87 Jawahár Co-op Industriộl 

Estate Ltd., Kamothe, Raigad 410209 Maharashtra State, Indla. 
Info@mtailab8.com 
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ỊEach Tabìet Contains: 
ilsosorbide mononỉtrate 
(80% Diluted) EP 20mg 

Ị For orai admínistration.

ịusual Adutt Dosage: 
One tablet to be taken two 
Ịor three times a day.

Istore in a dry place below 

|30°C. Protect frữfn iight. 
ĩ ____________________
Ị Keep al[ medicines out of
reach of children

ỊEach TabletiContains: 
ilsosorbide mịononitrate 
(80% Dilutecồ EP 20mg

1 For oral admặiistration.

1 Usual Adult Dosage:
One tablet to pe taken two 

Ịor three timed a day. 

ì store in a dryjplace below 

j30°C. Protecbtrom light. 
L-—-—-------- —
Ị Keep all medtalnes out of 
lỊreach of chiidỊen_______
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Rx Thuốc này chỉ dùng theo đon thuốc

ISODAY 20 (Viên nén isosorbỉde mononitrate 20 mg)
ISODAY 40 (Viên nén isosorbide mononỉtrate 40 mg)

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÀNH PHÀN CÔNG THỨC
ISODAY 20
Thành phần hoạt chất: Isosorbide mononitrate 20 mg
Thành phần tá dược: Colloidal anhydrous silica (aerosil), lactose monohydrate, magnesium 
stearate, maize starch, microcrystalline cellulose PH-102, puriTied talc.
ISODAY 40
Thành phần hoạt chất: Isosorbide mononitrate 40 mg
Thành phần tả dược: Colloidal anhydrous silica (aerosil), lactose monohydrate, magnesium 
stearate, maize starch, microcrystalline cellulose PH-102, puriíĩed talc.

DẠNG BÀO CHỂ: Viên nén không bao.
Mô tà:
ISODAY 20: Viên nén màu trắng đến trắng ngà, tròn, phẳng, được khắc chữ “115” ở một mặt. 
ISODAY 40: Viên nén màu trắng đến trắng ngà, tròn, phẳng, được khắc chữ “116” ở một mặt.

CHỈ ĐỊNH
Dự phòng đau thắt ngực.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Liều dùng:
Người lớn
01 viên 20 mg X 2 - 3 lần/ngày, dùng không đối xứng (cho phép có khoảng thời gian nitrate thấp). 
Neu kết quả không đáp ứng, có thể tăng liều lên 1 viên 40 mg X 2-3 lần/ngày.
Có thể tăng liều lên 120 mg/ngày.
Liều dung cần được thiết kế theo đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân. Nên dung liều thấp nhất có 
hiệu quả.
Ớ những bệnh nhân đang dùng isosorbide mononitrate 2 lần/ngày, liều thứ hai nên được thực 
hiện sau liều thử nhất 8 giờ. Nếu liều lượng là 3 lần/ngày, uống cách nhau mỗi 6 giờ. Điều này 
giúp tạo ra khoảng thời gian không cỏ nitrat từ 6 - 8 giờ.
Liêu tôi đa là 3 viên isosorbide mononitrate 40 mg/ngày.
Để ngăn ngừa tác dựng không mong muốn ban đầu có thể xày ra, có thể bắt đầu điều trị với liều 
thấp nhất có thể và tăng từ từ đến liều cần thiết.
Để ngăn ngừa sự dung nạp, liều dung nên giữ ở mức thấp nhất cỏ thể và khoảng thời gian không 
chứa nitrate đủ lâu để đàm bảo phục hồi độ nhạy (liều đầu tiên vào buổi sáng và liều cuối cùng 
vào cuối buổi chiều, ví dụ lúc 8 giờ sáng và ỉ 5 giờ chiều).
Thời gian dung thuốc do bác sĩ điều trị quyết định.
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Điều trị bằng isosorbide mononitrate, cũng như với bất kỳ loại nitrate nào khác, không nên 
ngừng đột ngột, cần giảm lieu và tần suất sử dụng từ từ.
Người lớn tuổi
Không có bằng chứng khuyến cáo càn điều chình liều đổi với người lớn tuổi.
Trẻ em
Không cỏ dữ liệu an toàn và hiệu quả sử dụng thuốc ở trẻ em
Cách dùng:
Uống cả viên thuốc sau khi ăn, không được nhai.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với isosorbide mononìtrate hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Isosorbide mononitrate không nên dùng trong trường họp nhồi máu cơ tim cấp tính với áp lực 
làm đầy thấp, suy tuần hoàn cấp tính (sốc, trụy mạch) hoặc bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn 
(HOCM), viêm màng ngoài tim co thắt, áp lực làm đầy tim thấp, hẹp van động mạch chủ/van hai 
lá và các bệnh liên quan đến tăng áp lực nội sọ như sau chấn thương đàu và bao gồm cả xuất 
huyết não.
Isosorbide mononitrate không nên dùng cho bệnh nhân thiếu máu nặng, hạ huyết áp nghiêm 
trọng, tăng nhãn áp góc đóng hoặc giảm thể tích máu nghiêm trọng.
Các chất ức che phosphodiesterase type-5 (như sildenaíĩl, tadalaííl và vardenatil) đã được chứng 
minh lả có tác dụng làm tăng tác dụng hạ huyết áp của các nítrate, và do đó chống chỉ định kết 
hợp với các nitrate hoặc các thuốc tạo nitric oxide.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC
Isosorbide mononittate cỏ thề làm tăng nguy cơ hạ huyết áp tư thế và ngất ở một số bệnh nhân. 
Hạ huyết áp tư thế nghiêm trọng với biểu hiện choáng váng và chóng mặt thường xuyên xảy ra 
sau khi uống rượu.
Sự giãn nở mạch máu có thể dẫn đển sự tụ máu tình mạch dẫn đển giảm lưu lượng máu về tim, 
hạ huyết áp và nhịp tim nhanh do phản xạ.
Do đó, không nên sử dụng nitrate đường uổng cho những bệnh nhân nhạy cảm với tác dụng hạ 
huyết áp, như những bệnh nhân có tiền sử hạ huyết áp, sốc, trụy mạch hoặc bệnh mạch máu não 
đáng kể, thiếu máu nghiêm trọng hoặc suy giáp.
Isosorbide mononitrate nên được sử dụng thận trọng ở bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim gần 
đây với áp lực làm đầy thấp như nhồi máu cơ tim cấp tính, suy giảm chức năng thất trái (suy thất 
trái), hoặc rối loạn huyết áp tư thế. Can tránh giảm huyết áp tâm thu xuống dưới 90 mmHg.
Cần sử dụng thuốc thận trọng ờ bệnh nhân đang hạ thân nhiệt, suy dinh dưỡng và bệnh gan hoặc 
thận nặng. Nitrate đường uống nên được sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân đau thắt ngực do 
các nguyên nhân khác, hoặc tinh trạng tăng động lực (tãng thể tích tuần hoàn máu bất thường) đã 
có từ trước.
Các triệu chứng suy giảm tuần hoàn có the phát sinh sau liều đầu tiên, đặc biệt ở những bệnh 
nhân có tuần hoàn không ổn định.
Hạ huyết áp do nitrate có thể kèm theo nhịp tim chậm nghịch lý và tăng đau thắt ngực.
Vỉ nitrate đường uổng gây giãn tình mạch nên không được dùng cho bệnh nhân tăng áp lực nội 
sọ. (Đã quan sát thấy các trường hợp tăng áp lục nội sọ cao hơn nữa khi sử dụng 
glyceroltrinitrate tiêm tĩnh mạch)
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Viên nén isosorbide mononitrate chứa lactose và do đỏ không nên dung thuốc ở bệnh nhân có 
vẩn đề di truyền hiếm gặp về không dung nạp galactose, thiếu hụt men Lapp lactase hoặc kém 
hấp thu glucose-galactose.
Trong trường hợp xuất hiện cơn đau thắt ngực cấp tỉnh, nên sử dụng phương pháp điều trị dưới 
lưỡi như glyceryl nitrate dạng xịt hoặc dạng viên nén thay vì isosorbide mononitrate. Khởi đầu 
tác dụng của isosorbide mononitrate không đú nhanh để có thể hữu ích trong điều trị cơn đau thắt 
ngực cấp tính.
Dung nạp và dung nạp chéo với các nitrate khác đã được mô tả. Tránh dùng liều cao liên tục. 
Nên dùng liều thấp nhẩt có hiệu quả.
Điều trị bằng isosorbide mononitrate, cũng như với bất kỳ loại nittate nào khác, không nên 
ngừng đột ngột, cần giảm liều và tần suất sử đụng từ từ.
ơ những bệnh nhân giảm thời gian vận chuyển qua đường tiêu hóa, có thể xảy ra giảm giải 
phóng hoạt chất.
Bệnh nhân đang điều trị duy trì bằng isosorbide mononitrate nên được thông báo không được sử 
dụng các thuốc chứa chất ức chế phosphodìesterase (như sildenaíil, tadalaTil, vardenaíĩl).
Không nên tạm ngưng điều trị bằng isosorbide mononitrate để dùng các sàn phẩm có chứa chất 
ức chế phosphodiesterase (như sildenaíil, tadalaíil, vardenaíĩl), vì nguy cơ gây ra cơn đau thắt 
ngực có thể tăng lên.

SỬ’ DỤNG THƯỚC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Phụ nữ có thai
Chưa có đủ dữ liệu về việc sử dụng isosorbide mononitrate trong thời gian mang thai để có thể 
đánh giá những ảnh hưởng có hại có thể xảy ra. Dữ liệu hạn chế từ các nghiên cửu động vật cho 
thấy không có tác dụng có hại trên động vật mang thai hoặc thai nhi. Như là biện pháp phòng 
ngừa, tốt nhất là không sử dụng isosorbide mononitrate trong thời gian mang thai.

Phụ nữ cho con bú
Có dữ liệu cho rằng các nitrate được bài tiết vào sữa mẹ và có thể gây ra methemoglobin máu 
cho trẻ sơ sinh. Không cỏ dữ liệu về việc isosorbide mononitrate đi vảo sữa mẹ ở người, nhưng 
vẫn có thể xảy ra. Anh hường của sự phơi nhiễm này trên trẻ đang bú sửa mẹ vẫn chưa được biết. 
Như là biện pháp phòng ngừa, nên ngừng cho con bú trong thời gian điều trị vói isosorbide 
mononitrate.

Khả năng sình sản
Dữ liệu trên động vật không cho thấy có ảnh hường của việc điều trị bằng isosorbide mononitrate 
lên khả năng sinh sản của con đực và con cải. Dữ liệu trên người hiện vẫn còn thiếu.
Vì vậy, chỉ nên sử dụng isosorbide mononitrate cho phụ nữ mang thai và cho con bú nếu bác sĩ 
cho rằng lợi ích cùa việc điều trị lớn hơn các ảnh hưởng có hại.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VÂN HÀNH MÁY MÓC 
Isosorbide mononitrate thỉnh thoảng có thề gây ra hạ huyết áp, điều này có thể dẫn đến chóng 
mặt. Chóng mặt, mệt mỏi hoặc nhìn mờ có thể xảy ra khi bắt đầu điều trị hoặc tăng liều. Nểu bị 
ảnh hưởng, không lái xe hoặc vận hành máy móc. Ảnh hưởng này có thể bị tăng lên bởi rượu.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC 
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Tác dụng hạ huyết áp của isosorbide mononitrate tăng lèn khi sừ dụng đồng thời với chất ức chể 
phosphodiesterase tuýp 5, được sử dụng trong điêu trị rối loạn chức năng cương dương. Điều này 
có thể dẫn đến các biến chứng mạch máu đe dọa tính mạng. Bệnh nhân được điều trị bằng 
isosorbide mononitrate không được sứ dụng kêt hợp với chất ức chế phosphodiesterase loại 5 
(như sildenaííl, tadalaííl, vardenaíil).
Sử dụng đồng thời các thuốc có tác dụng hạ huyết áp, như thuốc chẹn beta, thuốc đổi kháng calci, 
thuốc giãn mạch (bao gồm thuốc an thần kinh và thuốc chống trầm cảm ba vòng), alprostadil, 
aldesỉeukin, thuốc hạ huyết áp, thuốc lợi tiểu, thuổc đối kháng thụ thể angiotensin lĩ và/hoặc 
rượu có thể làm tăng tác dụng hạ huyết áp của isosorbide mononitrate.
Các báo cáo cho thấy sử dụng đồng thời viên nén isosorbide mononitrate cỏ thể làm tăng nồng 
độ dihydroergotamine trong máu và tác dụng tăng huyết áp của thuốc này.
Sapropterine (retrahydrobiopterine, BH4) là đồng yếu tổ tạo ra nitric oxide synthetase. Thận 
trọng khi dùng đông thời thuôc chửa sapropterine với tât cả các tác nhân gây giãn mạch bằng 
cách ảnh hưởng đến chuyển hóa nítric oxide (NO, bao gồm các thuốc tạo NO cổ điển (như 
glyceryl trinitrate (GTN), isosorbide dinìtrate (ISDN), isosorbide 5-mononitrate (5ISMN) và các 
thuốc khác).
Không cỏ sẵn dữ liệu về ương tác với thức ăn.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUÓC
Hầu hết các tác dụng không mong muổn là qua trung gian dược lý và phụ thuộc liều. Nhức đầu 
xảy ra ở khoáng 25% bệnh nhân khi bắt đầu điều trị và có thế đo tác dụng giãn mạch của thuốc, 
nhức đầu thường biển mất trong vòng một tuần. Hạ huyết áp (với triệu chứng chóng mặt và buồn 
nôn) đã được báo cáo, nhưng sẽ biến mất khi tiếp tục điều trị.
Tần suất các phản ứng không mong muốn như sau: rất thường gặp (> 1/10), thường gặp (> 1/100, 
<1/10), ít gặp (> 1/1000, < 1/100), hiếm gặp (>1/10 000, <1/1000), rất hiem glp (<1/10000), 
chưa biêt (không thê ước tính dựa và dự liệu hiện có).
Hệ cơ quan Tần suất Phản ứng không mong muốn
Rối loạn hệ thần kinh Rất thường gặp Đau đầu

Thưởng gặp Chóng mặt (bao gồm chóng 
mặt tư thế), buồn ngủ

Hiếm gặp Ngất
Rối loạn toàn thân Thường gặp Suy nhược
Rối loạn mạch máu Thường gặp Hạ huyết áp thế đứng, hạ 

huyết áp
ít gập Suy tuần hoàn với sự trầm 

ữọng các triệu chứng của cơn 
đau thắt ngực (đôi khi kèm 
theo loạn nhịp tim và ngất).
Giảm oxy máu thoáng qua 
với tình trạng thiếu oxy cơ 
tim ở những bệnh nhân bị 
bệnh mạch vành.

Rối loạn tim Thường gặp Nhịp tim nhanh
ít gặp Cơn đau thắt ngực trở nên 

trầm trọng hơn
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Chưa biết Nhịp tim chậm kịch phát
Rối loạn tiêu hóa ít gặp Buồn nôn, nôn, tiêu chảy

Rất hiếm gập Khó tiêu (ợ chua)*
Rối loạn da và mô liên kết ít gặp Phản ứng dị ứng trên da (như 

phát ban, ngứa), đỏ bừng mặtdưới da
Chưa biết Viêm da tróc vảy, đỏ bừng, 

da dị ứng phản ứng **
* Rât cỏ thê do giãn cơ vòng do nitrat gây ra
** Đôi khi nghiêm trọng
Cỏ thể giảm tần suất đau đầu bằng cách bắt đầu điều trị với liều 30 mg trong 2-4 ngày đầu và 
điều chỉnh tăng liều dần dần khi cần thiết. Hạ huyết áp có thể dẫn đến nhịp tim nhanh phản xạ, 
chóng mặt và ngất xỉu.
Các phản ứng hạ huyết áp nghiêm trọng đã được báo cáo đổi với nitrate hữu cơ, bao gồm buồn 
nôn, nôn, bồn chồn, xanh xao và ra mồ hôi nhiều.
Trong khi điều trị bằng isosorbide mononitratc, tinh trạng giảm oxy máu tạm thời cỏ thể xảy ra 
do sự phân phối lại lưu lượng máu tương đối ở những vùng phế nang giảm thông khí. Đặc biệt ở 
những bệnh nhân bị bệnh mạch vành, điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu oxy cơ tim.

Thông hảo cho hác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIÈU VÀ CÁCH xử TRÍ
Triệu chứng vả dấu hiệu: Đau đầu, hạ huyết áp, buồn nôn, nôn, đo mồ hôi, nhịp tim nhanh, 
chóng mặt, bồn chồn, da đò ửng, nhìn mờ và ngất. Tăng áp lực nội sọ với nham lẫn và thiểu hụt 
thần kinh thỉnh thoảng có thể xảy ra. Hiếm khi xảy ra methaemoglobin máu (chứng xanh tím, 
thiếu oxy máu, bồn chồn, suy hô hấp, co giật, loạn nhịp tim, suy tuần hoàn, tăng áp lực nội sọ).

M

Các nghiên cứu trên động vật
Ở chuột cống và chuột nhắt, đã quan sát thấy liều gây chết lần lượt là 1965 mg/kg và 2581 mg/kg.
Các nghiên cứu trên người
Dấu hiệu và triệu chứng
- Đau đầu
- Hạ huyết áp (huyết áp tâm thu < 90 mmHg)
- Xanh xao
- Buồn nôn
- Nôn
- Ra mồ hôi
- Mạch yếu
- Nhịp tim nhanh
- Mệt mòi
- Chóng mặt
- Lo âu
- Nóng và đỏ da
- Nhìn mờ
- Ngất
- Tiêu chảy
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Sự gia tăng áp lực nội sọ kèm theo lủ lẫn và suy giảm chức năng thần kinh xảy ra không phố 
biến. Với liều lượng rất cao, có thể gây tăng áp lực nội sọ, có thể dẫn đến các triệu chứng bất 
thường ở não. Tăng methemoglobin máu (tím tái, giảm oxy máu, kích động, ức chế hô hấp, co 
giật, loạn nhịp tim, thiêu năng tuần hoàn, tăng áp lực nội sọ) hiếm khi xày ra. Tăng 
methemoglobin máu đã được bảo cáo ở những bệnh nhân dùng các nitrat hữu cơ khác. Trong khi 
sử dụng isosorbide mononitrate, các ion nitrit chuyển hóa sinh học được giải phóng, có thể gây 
ra chứng thiếu máu và tím tải sau đó thở nhanh, lo lắng, mất ý thức và ngừng tim. Không thể loại 
trừ trường hợp quá liều isosorbide mononitrat cỏ thể gây ra phàn ứng bất lợi này.

Cách xử trí:
Các phương pháp điều trị sau đây chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và tuỳ theo quyết định cùa bác 
sĩ điều trị.
Quy trình chung:
- Ngưng sử dụng isosorbide mononitrate.
- Cân nhắc liệu pháp giảm hấp thu (dùng than hoạt tính) và trong trường hợp nghi ngờ quá liều 
nặng cần cân nhắc rửa dạ dày (nếu có thể trong vòng một giờ sau khi uống).
Quy trình chung trong trường hợp hạ huyết áp thấp liên quan đển nitrate:
- Đặt người bệnh nằm ngang, co chân lên và hạ đầu xuống.
- Cho thở oxy.
- Mớ rộng thể tích huyết tương (truyền tĩnh mạch chất lỏng)
- Điều trị cụ thể đối với tình trạng sốc (đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt).
Quy trình đặc biệt
- Tăng huyết áp nếu huyết áp rất thấp.
- Điều trị chứng thiếu máu
- Liệu pháp giảm methemoglobin máu được lựa chọn với vitamin c, xanh methylen hoặc xanh 
toluidine
- Cho thở oxy (nếu cần)
- Bắt đầu thông khí nhân tạo
- Lọc máu (nếu cần)
- Các biện pháp hồi sức
Trong trường họp hạ huyểt áp kéo dài
- Điều trị bằng norepinephrine HC1 or dopamine.
Điều trị tăng methemoglobin máu
Dùng antidote:
- Xanh methylene blue; liều lên đến 50 ml dung dịch 1%, đường tính mạch.
- Tăng methemoglobin máu
- Vitamin C: 1 g đường uống hoặc đường tính mạch dưới dạng muối natri.
- Xanh toluidine blue: khởi đầu với liều 2 - 4 mg/kg cân nặng, đường tĩnh mạch. Nếu cần thiết 
lặp lại nhiều lan với thời gian nghỉ là 1 giờ, liều 2 mg/kg cân nặng.
- Nếu ần thiết, phải sử dụng hô hấp nhân tạo.
- Trong trường hợp tăng methemoglobin máu nghiêm trọng (metHEB> 70%) cân nhắc chạy thận 
nhân tạo, thay máu.
- Trong trường hợp cổ dấu hiệu ngừng tuần hoàn và hô hấp, hãy bắt đầu hồi sức ngay lập tức.

CÁC ĐẶC TỈNH DƯỢC LÝ 
Đặc tính dược lực học
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Mã ATC: C01DA14
Nhóm điều trị: Thuốc giãn mạch sử dụng trong các bệnh về tim; nitrate hữu cơ.

Isosorbide mononitrate là một nitrat hữu cơ, cũng như các nitrate có hoạt tính trên tim khác, là 
một chất giãn mạch. Thuốc làm giảm áp lực cuối tâm trương thất trái và phải ờ mức độ lớn hơn 
giảm áp lực động mạch hệ thống, do đó làm giảm hậu tải và đặc biệt là hậu tải của tim. Thuốc 
chứa isosorbide mononitrate, chất chuyển hỏa cỏ hoạt tính cùa isosorbide dinitrate. Các hợp chất 
nitro gây giãn mạch phụ thuộc liều sử dụng. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào liều lượng và mức 
độ nhạy cảm của từng cá nhân.
Nồng độ thuốc cao trong huyết tương cũng làm giãn động mạch, do đó làm giảm sức cản mạch 
máu và huyết áp dẫn đến giảm hậu tải.
Isosorbide-5-mononiưate cũng có tác dụng trực tiếp làm giãn động mạch vành. Bằng cách làm 
giảm the tích và áp lực cuối kỳ tâm trương, thuốc làm giàm áp lực trong thành cơ tim, do đó làm 
cải thiện lưu lượng máu dưới nội tâm mạc. Do đó, tác dụng tổng hợp cùa isosorbide-5- 
mononitrate là giảm tải cho tim và cải thiện cân bằng cung/cầu oxy cho cơ tim.

Cơ chế tác dụng
Như tất cả các nitrate hữu cơ, isosorbide mononitrate tạo ra nitric oxide (NO). NO gây ra sự giãn 
cơ trơn thông qua kích thích guanylyl cyclase vả tăng nồng độ của cyclic guanosine 
monophosphate (cGMP) trong nội bào. Vì vậy, protein kinase phụ thuộc cGMP được kích thích, 
với sự thay đổi kết quả của quá trình phosphoryl hóa các protein khác nhau trong tế bào cơ ươn. 
Điều này cuối cùng dẫn đến sự khử phospho của myosin chuỗi nhẹ và làm giảm trương lực cơ 
ươn.
Điều trị liên tục với các chế phẩm chứa niưate thường dẫn đến hình thành sự dung nạp thuốc. Vì 
lý do này, nên dùng thuốc 1 lần/ngày để có được khoảng thời gian giữa các lần sử dụng mà nồng 
độ niưate thấp.

Các đặc tính duực động học
Hấp thu
Isosorbide mononiưate được hấp thu nhanh chóng và nồng độ đinh ưong huyết tương đạt được 
ưong vòng 1 giờ sau khi uống thuốc.
Phân bố
Sau khi uống, sinh khả dụng cùa isosrbide mononiưate là 100%. Thuốc này không bị chuyển hóa 
trong giai đoạn đầu.
Chuyển hỏa
Isosorbide mononíưate được thải trừ khỏi huyết tương với nửa đời thái trừ khoảng 5,1 giờ. 
Thuốc được chuyển hóa thành isosrbide-5-MN-ghicuronide có nữa đời thải trừ khoảng 2,5 giờ. 
Thải, trừ
Thuốc cũng được thải trừ dưới dạng không chuyển hóa qua nước tiểu. Sau khi uống nhiều liều, 
nồng độ ưong huyết tương phù hợp với dự đoán dựa trên các thông số dược động học sau khi sử 
dụng 1 liều.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
ISODAY 20: Hộp 4 vỉ X 14 viên.
ISODAY 40: Hộp 4 vỉ X 14 viên.
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ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN
Bảo quản ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C. Tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG
36 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Tiêu chuẩn cơ sở

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA co SỞ SẢN XUẲT
Sản xuất tại Ẩn Độ, bởi: MILAN LABORATORIES (INDIA) PVT. LTD.
Địa chỉ: Plot Nos. 35, 36, 63, 64, 65, 67 & 87 Jawahar Co-op Industrial Estate Ltd., 
Kamothe, Raigad 410209, Maharashtra State, Ấn Độ.

Đại diện cơ sở đăng ký thuốc 
đóng dấu)

VĂN PHÔNG
DAI DIẺN

TẠI

o tên:
d

LP HỐCHÍMI
festan Cruzin 

f Trưởng ỴPĐD tại Việt Nam
A INTERNATIONAL CORPORATION

X.H.C

/CÚC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHONG ĐÀNG KÝ THƯOC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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